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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 25/2024/NQ-HðND Bình Dương, ngày 12 tháng 12 năm 2024 

NGHỊ QUYẾT 
Quy ñịnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh  

của các cơ sở y tế Nhà nước trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 
KHÓA X - KỲ HỌP THỨ 19 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 96/2023/Nð-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 85/2024/Nð-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật giá; 

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BYT ngày 16 tháng 05 năm 2024 quy ñịnh xếp 
hạng các ñơn vị sự nghiệp y tế; 

Căn cứ Thông tư số 45/2024/TT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài 
chính ban hành phương pháp ñịnh giá chung ñối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước 
ñịnh giá; 

Căn cứ Thông tư số 21/2024/TT-BYT ngày 17 tháng 10 năm 2024 của Bộ Y tế 
quy ñịnh phương pháp ñịnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 23/2024/TT-BYT ngày 18 tháng 10 năm 2024 của Bộ Y tế quy 
ñịnh danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; 
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Xét Tờ trình số 6897/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc dự thảo nghị quyết quy ñịnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc 
danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do 
ngân sách Nhà nước thanh toán; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh 
mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 
theo yêu cầu ñối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên ñịa bàn quản 
lý tỉnh Bình Dương; Báo cáo thẩm tra số 123/BC-HðND ngày 05 tháng 12 năm 2024 
của Ban Văn hóa - Xã hội; ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ 
họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Quy ñịnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở y tế Nhà nước 
trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương; cụ thể như sau: 

1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Nghị quyết này quy ñịnh giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh: 

- Thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán;  

- Do ngân sách nhà nước thanh toán;  

- Không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch 
vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu ñối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của 
Nhà nước thuộc tỉnh Bình Dương; 

- Do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương 
quản lý thực hiện nhưng Bộ Y tế chưa quy ñịnh giá; 

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế và các bộ, ngành không thực hiện 
nhưng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc ñịa phương thực hiện. 

2. ðối tượng áp dụng 

a) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương; 

b) Người dân khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà 
nước trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương nhưng không phải hình thức khám bệnh, chữa 
bệnh theo yêu cầu; 

c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

3. Nguyên tắc áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 
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a) Các trung tâm y tế tuyến tỉnh có chức năng khám bệnh, chữa bệnh; trung tâm y 
tế cấp huyện thực hiện cả hai chức năng phòng bệnh và khám bệnh, chữa bệnh ñã 
ñược xếp hạng: áp dụng mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện hạng 
tương ñương; 

b) Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa ñược phân hạng; phòng khám ña khoa 
khu vực; trạm y tế xã/phường/thị trấn: áp dụng mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 
của bệnh viện hạng IV; 

c) Nhà hộ sinh: áp dụng mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện 
hạng IV. Riêng mức giá thanh toán tiền giường bệnh áp dụng bằng 50% mức giá ngày 
giường nội khoa loại 3 của bệnh viện hạng IV. 

4. Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, bao gồm: 

a) Giá dịch vụ khám bệnh, hội chẩn (Phụ lục I kèm theo); 

b) Giá dịch vụ ngày giường bệnh (Phụ lục II kèm theo); 

c) Giá dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm (Phụ lục III kèm theo); 

d) Giá dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng phương pháp vô cảm gây tê chưa bao gồm 
chi phí thuốc và oxy sử dụng cho dịch vụ (Phụ lục IV kèm theo). Chi phí thuốc và oxy 
thanh toán với cơ quan bảo hiểm xã hội và người bệnh theo thực tế sử dụng và kết quả 
mua sắm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này. 

2. ðối với người bệnh ñang ñiều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước thời 
ñiểm Nghị quyết này có hiệu lực và ra viện hoặc kết thúc ñợt ñiều trị ngoại trú sau thời 
ñiểm Nghị quyết này có hiệu lực thì áp dụng mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 
theo quy ñịnh của cấp có thẩm quyền trước ngày 01 tháng 01 năm 2025. 

3. Trường hợp có sự thay ñổi về danh mục kỹ thuật ñược Bộ Y tế ban hành, giá 
dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành thấp hơn giá dịch vụ kỹ thuật 
ñược ban hành trong Nghị quyết này, các cơ sở y tế cập nhật, áp dụng giá của Bộ Y tế 
trong thời gian chờ cấp thẩm quyền sửa ñổi, bổ sung các nội dung của Nghị quyết. 

4. Trường hợp có sự thay ñổi các quy ñịnh về phân hạng, phân cấp chuyên môn của 
ñơn vị, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thì thực hiện theo các hướng dẫn chuyên 
ngành. 

5. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, trường hợp các văn bản căn cứ của 
Nghị quyết này ñược sửa ñổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo các văn bản sửa 
ñổi, bổ sung hoặc thay thế. 
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ðiều 3. Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của Hội ñồng nhân dân, các Tổ 
ñại biểu và ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa X, kỳ họp thứ 
19 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2024, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 
2025 và thay thế Nghị quyết số 02/2024/NQ-HðND ngày 31 tháng 01 năm 2024 của 
Hội ñồng nhân dân tỉnh Bình Dương quy ñịnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 
không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh của Nhà nước trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương./. 

 
CHỦ TỊCH 

ðã ký: Nguyễn Văn Lộc 
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Phụ lục I 

GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2024/NQ-HðND 

ngày 12 tháng 12 năm 2024 của HðND tỉnh Bình Dương) 

 
 

 
 

STT Nội dung 
Mức giá 
(ñồng) 

Ghi chú 

I 
Giá dịch vụ khám bệnh theo hạng bệnh 
viện  

Danh mục 
thuộc Quỹ 

BHYT thanh 
toán 

1 Bệnh viện hạng I 50.600 

2 Bệnh viện hạng II 45.000 

3 Bệnh viện hạng III 39.800 

4 Bệnh viện hạng IV  36.500 

II Giá dịch vụ khám bệnh khác  

1 

Hội chẩn ñể xác ñịnh ca bệnh khó (chuyên 
gia/ca; Chỉ áp dụng ñối với trường hợp mời 
chuyên gia ñơn vị khác ñến hội chẩn tại cơ 
sở khám, chữa bệnh). 

200.000 

2 
Khám cấp giấy chứng thương, giám ñịnh y 
khoa (không kể xét nghiệm, X-quang) 

160.000 
Danh mục 

không thuộc 
Quỹ BHYT 
thanh toán 

nhưng không 
phải là DV 

theo yêu cầu 

3 
Khám sức khỏe toàn diện lao ñộng, lái xe, 
khám sức khỏe ñịnh kỳ (không kể xét 
nghiệm, X-quang) 

160.000 

4 
Khám sức khỏe toàn diện cho người ñi xuất 
khẩu lao ñộng (không kể xét nghiệm, X-
quang) 

450.000 
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Phụ lục II 
GIÁ DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG BỆNH 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2024/NQ-HðND  
ngày 12 tháng 12 năm 2024 của HðND tỉnh Bình Dương) 

   

STT Các loại dịch vụ Mức giá (ñồng) 

I Hạng 1  

1 
Ngày ñiều trị Hồi sức tích cực (ICU)/ghép tạng/ghép tủy /ghép tế 
bào gốc 

928.100 

2 Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu 558.600 

3 Ngày giường bệnh Nội khoa:  

3.1 
Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim 
mạch, Tâm thần, Thần kinh, Nhi, Tiêu hoá, Thận học; Nội tiết; Dị 
ứng (ñối với bệnh nhân dị ứng thuốc nặng: Stevens Jonhson/ Lyell) 

305.500 

3.2 

Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-
Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ -Sản không mổ; YHDT/ 
PHCN cho nhóm người bệnh tổn thương tủy sống, tai biến mạch 
máu não, chấn thương sọ não. 

273.800 

3.3 Loại 3: Các khoa:  YHDT, Phục hồi chức năng 232.900 

4 Ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng;   

4.1 
Loại 1 : Sau các phẫu thuật loại ñặc biệt; Bỏng ñộ 3-4 trên 70% 
diện tích cơ thể 

400.400 

4.2 Loại 2 : Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng ñộ 3-4 từ 25 -70% diện 
tích cơ thể 

364.400 

4.3 
Loại 3 : Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng ñộ 2 trên 30% diện tích cơ 
thể, Bỏng ñộ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể 

320.700 

4.4 
Loại 4 : Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng ñộ 1, ñộ 2 dưới 30% diện 
tích cơ thể 

286.700 

II Hạng 2  

1 
Ngày ñiều trị Hồi sức tích cực (ICU)/ghép tạng/ghép tủy /ghép tế 
bào gốc 

799.600 

2 Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu 418.500 

3 Ngày giường bệnh Nội khoa:  

3.1 
Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim 
mạch, Tâm thần, Thần kinh, Nhi, Tiêu hoá, Thận học; Nội tiết; Dị 
ứng (ñối với bệnh nhân dị ứng thuốc nặng: Stevens Jonhson/ Lyell) 

257.100 

3.2 

Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-
Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ -Sản không mổ; YHDT/ 
PHCN cho nhóm người bệnh tổn thương tủy sống, tai biến mạch 
máu não, chấn thương sọ não. 

222.300 

3.3 Loại 3: Các khoa:  YHDT, Phục hồi chức năng 177.300 

4 Ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng;   
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4.1 Loại 1: Sau các phẫu thuật loại ñặc biệt; Bỏng ñộ 3-4 trên 70% diện 
tích cơ thể 

341.800 

4.2 
Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng ñộ 3-4 từ 25 -70% diện tích 
cơ thể 

301.600 

4.3 Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng ñộ 2 trên 30% diện tích cơ 
thể, Bỏng ñộ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể 

269.200 

4.4 
Loại 4 : Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng ñộ 1, ñộ 2 dưới 30% diện 
tích cơ thể 

229.200 

III Hạng 3  

1 
Ngày ñiều trị Hồi sức tích cực (ICU)/ghép tạng/ghép tủy /ghép tế 
bào gốc 

 

2 Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu 364.400 

3 Ngày giường bệnh Nội khoa:  

3.1 
Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim 
mạch, Tâm thần, Thần kinh, Nhi, Tiêu hoá, Thận học; Nội tiết; Dị 
ứng (ñối với bệnh nhân dị ứng thuốc nặng: Stevens Jonhson/ Lyell) 

245.000 

3.2 

Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-
Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ -Sản không mổ; YHDT/ 
PHCN cho nhóm người bệnh tổn thương tủy sống, tai biến mạch 
máu não, chấn thương sọ não. 

211.000 

3.3 Loại 3: Các khoa:  YHDT, Phục hồi chức năng 169.200 

4 Ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng;   

4.1 Loại 1: Sau các phẫu thuật loại ñặc biệt; Bỏng ñộ 3-4 trên 70% diện 
tích cơ thể 

 

4.2 
Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng ñộ 3-4 từ 25 -70% diện tích 
cơ thể 

272.200 

4.3 
Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng ñộ 2 trên 30% diện tích cơ 
thể, Bỏng ñộ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể 

241.300 

4.4 Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng ñộ 1, ñộ 2 dưới 30% diện 
tích cơ thể 

202.300 

IV Hạng 4  

1 
Ngày ñiều trị Hồi sức tích cực (ICU)/ghép tạng/ghép tủy /ghép tế 
bào gốc 

 

2 Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu 327.900 

3 Ngày giường bệnh Nội khoa:  

3.1 
Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim 
mạch, Tâm thần, Thần kinh, Nhi, Tiêu hoá, Thận học; Nội tiết; Dị 
ứng (ñối với bệnh nhân dị ứng thuốc nặng: Stevens Jonhson/ Lyell) 

219.100 

3.2 

Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-
Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ -Sản không mổ; YHDT/ 
PHCN cho nhóm người bệnh tổn thương tủy sống, tai biến mạch 
máu não, chấn thương sọ não. 

188.000 

3.3 Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng 156.300 

                            7 / 103



 

10 CÔNG BÁO/Số 15+16/Ngày 14-01-2025

 

4 Ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng;   

4.1 
Loại 1: Sau các phẫu thuật loại ñặc biệt; Bỏng ñộ 3-4 trên 70% diện 
tích cơ thể 

 

4.2 Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng ñộ 3-4 từ 25 -70% diện tích 
cơ thể 

248.700 

4.3 
Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng ñộ 2 trên 30% diện tích cơ 
thể, Bỏng ñộ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể 

215.500 

4.4 
Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng ñộ 1, ñộ 2 dưới 30% diện 
tích cơ thể 

185.000 

V Ngày giường trạm y tế xã 64.100 

VI 
Ngày giường ban ngày: 
ðược tính bằng 0,3 lần giá ngày giường của các khoa và loại phòng tương ứng 
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dị
 v

ật
, 

bộ
 d

ụn
g 

cụ
 l

ấy
 

hu
yế

t 
kh

ối
, 

dụ
ng

 c
ụ 

ñể
 t

hả
 

ho
ặc

 c
ắt

 v
òn

g 
xo

ắn
 k

im
 l

oạ
i, 

lư
ới

 l
ọc

 t
ĩn

h 
m

ạc
h,

 d
ụn

g 
cụ

 
ñó

ng
 l

òn
g 

m
ạc

h 
(a

ng
io

se
al

, 
pe

rc
lo

se
…

);
 ố

ng
 t

hô
ng

 t
ru

ng
 

gi
an

 
ho

ặc
 

ch
uy

ên
 

dụ
ng

 
kh

ôn
g 

th
uộ

c 
ốn

g 
th

ôn
g 

dẫ
n 

ñư
ờn

g 
và

 
ốn

g 
th

ôn
g 

ch
ẩn

 
ño

án
 (

lo
ng

sh
ea

t, 
ốn

g 
th

ôn
g 

si
êu

 m
ềm

);
 b

ộ 
dụ

ng
 c

ụ 
bí

t 
(b

ộ 
th

ả 
dù

, d
ù 

cá
c 

lo
ại

).
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